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	CHÍNH PHỦ
______
Số: 128/TTr-CP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
Hà Nội,  ngày 19  tháng  8  năm 2009


TỜ TRÌNH
Về Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
__________
Kính gửi: Quốc hội
Thực hiện Nghị quyết số 31/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011), Chính phủ xin trình Quốc hội Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT 

1. Yêu cầu cấp bách về nhu cầu năng lượng và nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng toàn xã hội
Việt Nam là một nước được thiên nhiên ưu đãi, gần như hội đủ các nguồn tài nguyên năng lượng, nhưng khả năng khai thác, chế biến và sử dụng còn nhiều hạn chế. Dựa trên tính toán quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia với tình hình như trên, trong giai đoạn 2010-2020 có thể xuất hiện sự mất cân đối giữa khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng các nguồn năng lượng sơ cấp nội địa, và do vậy Việt Nam chuyển từ nước xuất khẩu thành nước nhập khẩu năng lượng và mức độ phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu ngày một tăng. Do những giới hạn về công nghệ, tiềm lực tài chính, điều kiện kinh tế-xã hội, việc nước ta phát triển các nguồn năng lượng thay thế cho các nguồn truyền thống đang gặp nhiều khó khăn, hạn chế khả năng đa dạng hóa các nguồn cung cấp năng lượng. Dự báo với tốc độ gia tăng mức khai thác năng lượng như hiện nay, các nguồn năng lượng sơ cấp của Việt Nam sẽ trở thành khan hiếm, các mỏ dầu và khí đốt sẽ dần cạn kiệt trong vòng vài chục năm tới, các nguồn thủy năng lớn đã đưa vào sử dụng hoặc đang xây dựng. 

Trong sản xuất công nghiệp, xây dựng dân dụng và giao thông vận tải của nước ta hiện nay, tình trạng lãng phí năng lượng rất lớn. Hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng trong các nhà máy điện đốt than, dầu của nước ta chỉ đạt được từ 28% đến 32%, thấp hơn so với các nước phát triển khoảng 10%; hiệu suất các lò hơi công nghiệp chỉ đạt khoảng 60%, thấp hơn mức trung bình của thế giới khoảng 20%, nếu so với các nước phát triển thì còn thấp hơn nữa. Năng lượng tiêu hao cho một đơn vị sản phẩm trong nhiều ngành công nghiệp của nước ta cao hơn nhiều so với các nước  phát triển. Ví dụ, để sản xuất 1 tấn thép từ nguyên liệu quặng, các nhà máy thép của ta cần 11,32 đến 13,02 triệu Kcal, trong khi mức tiên tiến của thế giới chỉ cần 4 triệu Kcal; luyện thép từ thép phế liệu ta cần 2,82 triệu Kcal, thế giới cần 2 triệu Kcal ... Qua thống kê cho thấy, cường độ năng lượng trong công nghiệp của Việt Nam cao hơn Thái Lan và Malaysia khoảng 1,5 - 1,7 lần; như vậy, để làm ra cùng một giá trị sản phẩm như nhau, sản xuất công nghiệp của nước ta phải tiêu tốn năng lượng gấp 1,5 – 1,7 lần so với các nước nói trên. Tỷ lệ giữa tăng trưởng nhu cầu năng lượng so với tăng trưởng GDP của nước ta đến 2 lần, trong khi ở các nước phát triển tỷ lệ này là dưới 1. 
Trong bối cảnh trên, các nghiên  cứu, tính toán cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp sản xuất xi măng, thép, sành sứ, đông lạnh, hàng tiêu dùng ... của nước ta có thể đạt trên 20%; lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông vận tải có thể tới trên 30%; khu vực sinh hoạt và hoạt động dịch vụ tiềm năng tiết kiệm cũng không nhỏ, trong khi để thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng thì cũng chưa cần yêu cầu đầu tư lớn. Bên cạnh đó việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được chứng minh là biện pháp đầu tư hiệu quả, chi phí bỏ ra để tiết kiệm được 1 kWh điện năng ít hơn nhiều so với chi phí đầu tư để sản xuất ra 1 kWh trong các nhà máy điện.
Với việc sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn năng lượng, bên cạnh đó, việc gia tăng mức độ sử dụng năng lượng luôn kèm theo nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tại khu vực hoạt động năng lượng và làm suy giảm chất lượng môi trường. Hơn 80% nguồn năng lượng của nước ta sử dụng  nhiên liệu hoá thạch, nhiên liệu có nguồn gốc hữu cơ. Quá trình cháy nhiên liệu nói riêng và hoạt động năng lượng nói chung đều là những nhân tố lớn tham gia gây ô nhiễm môi trường. Theo tính toán bước đầu, việc sử dụng năng lượng tạo ra khoảng 25% lượng phát thải CO2 và khoảng 15% tổng lượng khí nhà kính. Điều này chứng tỏ rằng nếu tiết kiệm sử dụng năng lượng cũng có nghĩa là giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 
Trước thực tế trên, nhiều năm qua Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến năng lượng nói chung trong đó có vấn đề sử dụng. Tầm quan trọng của vấn đề quản lý và thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được khẳng định gần đây nhất trong Nghị quyết số 18/NQ-TW ngày 25 tháng 10 năm 2007 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2050 và được cụ thể hoá tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2050.
2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Nội dung quản lý nhà nước liên quan đến việc sản xuất và cung cấp năng lượng ở Việt Nam đã được đề cập tại một số văn bản pháp luật như Luật Điện lực, Luật Dầu khí, Luật Khoáng sản, Luật Năng lượng nguyên tử. Tuy nhiên, các nội dung về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chỉ mới được quy định tại Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và một số văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định. Sau sáu năm thi hành Nghị định, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã đạt được một số kết quả bước đầu, như hình thành phương thức quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nâng cao được nhận thức của cộng đồng, hành vi tiết kiệm năng lượng đã được khuyến khích thực hiện trong một số hoạt động của đời sống xã hội ...
Tuy nhiên, quá trình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng đã bộc lộ không ít bất cập, đó là hiệu lực pháp lý của văn bản chưa cao; các biện pháp đề ra chủ yếu mang tính khuyến khích, chưa có chế tài đủ mạnh; các thể chế tài chính chưa được hình thành để khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương còn bất hợp lý, thiếu đồng bộ. Như vậy, có thể nói, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tổng thể chưa đáp ứng được yêu cầu về quản lý và thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của cộng đồng; chưa tạo đủ cơ sở pháp lý để thực hiện các định hướng chiến lược về phát triển và sử dụng năng lượng mà Đảng và Chính phủ đã đề ra. 
Do đó, xây dựng và ban hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm điều chỉnh toàn bộ hành vi phía sử dụng năng lượng tại thời điểm hiện nay là cần thiết, kịp thời đáp ứng yêu cầu về quản lý và phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế. Luật cũng sẽ thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, tiêu dùng, giảm mức đầu tư rất cao hiện nay cho sản xuất năng lượng, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá, tác động đến phong cách sống của mỗi người dân. Luật sẽ là một trong những căn cứ để cụ thể hoá mục tiêu tiết kiệm là quốc sách, tiết kiệm năng lượng đi cùng với phát triển năng lượng, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là sự dâng cao của nước biển.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 
Việc xây dựng dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quán triệt quan điểm chỉ đạo sau:

 1. Thể chế hoá đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển năng lượng quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng, khai thác và sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ môi trường và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Điều chỉnh các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của toàn xã hội; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Kế thừa và luật hoá các quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã phù hợp với thực tế; từng bước nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; thông lệ quốc tế về quản lý hoạt động sử dụng năng lượng, từng bước hội nhập kinh tế quốc tế.
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO LUẬT

Để triển khai xây dựng Luật, Bộ Công Thương đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và đã phối hợp với nhiều Bộ, ngành có liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện một số cơ quan có liên quan. 
Trong quá trình soạn thảo Luật, Ban soạn thảo đã đánh giá thực trạng hoạt động sử dụng năng lượng tại Việt Nam; đánh giá hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về quản lý việc sử dụng năng lượng của Việt Nam; tham khảo luật của một số nước (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Uzbeckistan, Ôxtrâylia…), các quy định quản lý tiết kiệm năng lượng của Cộng đồng Châu Âu, Hoa Kỳ, Canada và các tổ chức quốc tế có liên quan. 

Ban soạn thảo đã tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, một số Hội khoa học kỹ thuật có các hoạt động liên quan đến hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định. 

Dự thảo Luật đã được bổ sung, chỉnh lý dựa trên ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, tổ chức, cá nhân có liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 

Dự thảo Luật đã được Chính phủ thống nhất thông qua tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2009 để trình Quốc hội. 

IV. NỘI DUNG CỦA LUẬT 

1. Định hướng cơ bản của Dự thảo Luật

Liên quan đến lĩnh vực năng lượng có thể phân định rõ hai nội dung cơ bản là sản xuất và sử dụng năng lượng. Các hoạt động sản xuất năng lượng đã được điều chỉnh bởi các luật như Luật Khoáng sản, Luật Điện lực, Luật Dầu khí và Luật Năng lượng nguyên tử, do đó Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chỉ tập trung quy định về trách nhiệm sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả của tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng.
Dự thảo Luật quy định nguyên tắc để điều chỉnh các đối tượng sử dụng năng lượng, phối hợp đồng bộ giữa biện pháp tuyên truyền, khuyến khích và quản lý bắt buộc, đặc biệt đối với các đối tượng sử dụng nhiều năng lượng (trong Dự thảo Luật quy định là các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm). Theo đó, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các biện pháp quản lý và công nghệ được quy định trong Luật, khuyến khích các đối tượng khác trong toàn xã hội thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Xác định rõ trách nhiệm, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực thực thi pháp luật của các cơ quan Chính phủ, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố.
Tăng cường vai trò và trách nhiệm của các cơ sở sử dụng năng lượng trong công tác phối hợp, báo cáo hiện trạng sử dụng năng lượng, lập và thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại đơn vị. Khuyến khích hình thành mạng lưới các tổ chức dịch vụ để  triển khai các chương trình, dự án tiết kiệm năng lượng tại các địa phương.
Các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng sẽ được quản lý chặt chẽ để từng bước nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thông qua hoạt động dán nhãn, tuân thủ mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và minh bạch thông tin về hiệu suất năng lượng. Hoạt động phát triển tiêu chuẩn, mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và dán nhãn năng lượng không chỉ hướng dẫn, định hướng người tiêu dùng sử dụng các phương tiện thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng mà còn là cơ sở cho việc quản lý, từng bước loại bỏ dần các trang thiết bị, công nghệ tiêu tốn năng lượng ra khỏi đời sống cộng đồng.
Đẩy mạnh phát triển và sử dụng công nghệ đồng phát nhiệt và điện, các giải pháp công nghệ làm tăng hệ số sử dụng năng lượng nhiệt tổng hợp; phát triển và phổ biến công nghệ đốt than sạch, nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu than; chuyển giao công nghệ sử dụng nhiên liệu tái sinh, nhiên liệu sinh học trong hoạt động giao thông vận tải.
Các nghiên cứu ứng dụng về tiết kiệm năng lượng hiện nay thường có quy mô nhỏ, nội dung kỹ thuật đa dạng, giải pháp kỹ thuật áp dụng trong phạm vi hẹp, không hấp dẫn các nhà quản lý, các thể chế tài chính. Từ đó rất cần khuyến khích các đối tượng nghiên cứu bằng cách đảm bảo nguồn tài chính ổn định cho các dự án thông qua việc áp dụng chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế và tạo điều kiện để các đối tượng này nhận được hỗ trợ dưới hình thức vay vốn ưu đãi từ các Ngân hàng Phát triển, Quỹ hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ môi trường.

2. Kết cấu và nội dung cơ bản của Luật
Dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm 7 chương với 46 điều.

Chương I.  Những quy định chung

Chương này gồm 10 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ; chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; việc lập kế hoạch dài hạn cấp quốc gia và các địa phương; trách nhiệm người đứng đầu cơ sở sử dụng năng lượng cũng như của chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đối với hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; trách nhiệm báo cáo thông tin về sử dụng năng lượng và phương tiện thiết bị sử dụng năng lượng được cung cấp cho thị trường Việt Nam; các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong đời sống dân sinh và các hành vi bị nghiêm cấm.

Chương II. Trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
Chương này gồm 05 mục, 15 điều, quy định chung về trách nhiệm thống kê, báo cáo, xây dựng kế hoạch của các cơ sở sử dụng năng lượng, dịch vụ kiểm toán năng lượng; các biện pháp quản lý và công nghệ áp dụng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, xây dựng dân dụng, giao thông vận tải; tiêu chuẩn chức danh quản lý năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; tiêu chí xác định cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; yêu cầu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng công cộng và các biện pháp khuyến khích, nâng cao nhận thức cộng đồng, tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt.
Chương III. Quản lý đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

Chương III, gồm 07 điều, quy định về biện pháp quản lý của Nhà nước đối với phương tiện thiết bị, sử dụng năng lượng, tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng và mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, lộ trình dán nhãn năng lượng, hoạt động dán nhãn, thử nghiệm sản phẩm sử dụng năng lượng và quy định loại bỏ sản phẩm có mức tiêu thụ năng lượng cao, trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng.
Chương IV. Biện pháp khuyến khích, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Trong chương này có 04 điều, quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển khoa học công nghệ, phát triển mạng lưới dịch vụ, tư vấn về tiết kiệm năng lượng và Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chương V. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chương V gồm 05 điều, quy định về trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trách nhiệm của UBND các cấp, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên, hội và hiệp hội nhằm thống nhất quản lý và khuyến khích triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như quy định về thanh tra hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chương VI. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Chương này gồm 03 điều, quy định về các hành vi vi phạm, xử lý vi phạm và khen thưởng trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Chương VII. Điều khoản thi hành
Chương VII và là Chương cuối cùng Gồm 02 điều, quy định về hiệu lực thi hành của Luật.
Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

V. TÀI LIỆU TRÌNH DỰ ÁN LUẬT

Chính phủ xin gửi kèm theo các tài liệu gồm: 

- Dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Báo cáo đánh giá tác động việc áp dụng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Báo cáo đánh giá việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nước ta hiện nay.

- Báo cáo của Văn phòng Chính phủ về Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Báo cáo Giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Dự án Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành và các cơ quan liên quan.

- Tham khảo Luật nước ngoài về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả./.
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